CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG
MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
Số:………/HĐĐSH
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/10/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
Căn cứ nhu cầu mua điện của Bên mua điện,
Hôm nay, ngày……..tháng……năm 20….…tại Văn phòng Công ty TNHH TMDV Điện An Phú chúng tôi gồm.
I. BÊN BÁN ĐIỆN (BÊN A): CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN AN PHÚ
             Đại diện là ông:  NGUYỄN ĐÌNH MỄ    - Chức vụ: Giám đốc;
             Địa chỉ:  Thôn An Điền Giáp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;
 Số điện thoại:    0378.267.142                         Số Fax:....................... E mail

 Tài khoản số: 112 002 675 450   Tại Ngân hàng Vietinbank – CN KCN Hải Dương

  Mã số thuế: 0801262529 Số điện thoại chăm sóc khách hàng: 0378.267.142 hoặc 0978162892

II. BÊN MUA ĐIỆN (BÊN B):

	Đại diện  là Ông (bà)
	:
	……………………………………………………………

	CMND/Hộ chiếu số
	:
	…….. do …….………………………cấp ngày …./…./

	Địa chỉ 
	:
	……………………………………………………………

	Số điện thoại
	:
	…………………………………………………….

	Số điện thoại nhận tin nhắn
	:
	…………………………

	Theo giấy ủy quyền 
	:
	Ngày…../…../…… của…………………………………

	Số hộ dùng chung ( nếu có)
	:
	( danh sách đính kèm)

	Số tài khoản Ngân hàng
	:
	…………………………tại ……………………………..


Hai bên cùng nhau thống nhất lập và ký kết Hợp Đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt với những nội dung sau:
Điều 1.Các nội dung cụ thể
1. Hai bên thống nhất áp dụng CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG kèm theo Hợp Đồng này.

2. Địa chỉ sử dụng điện: Tại địa chỉ của bên mua điện.
3. Vị trí xác định chất lượng điện năng: xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên thỏa thuận.
.4. Vị trí lắp đặt công tơ điện: trên cột điện 
5. Hình thức và thời hạn thanh toán Tiền Điện: 
a) Hình thức thanh toán:

□ Nộp tiền vào tài khoản của Bên A                hoặc              □ Tiền mặt

Tại: Nhà văn hóa thôn Cổ Pháp hoặc địa điểm khác do Công ty thông báo 
b) Thời hạn thanh toán: 02 ngày kể từ ngày 18 đến ngày 19 hàng tháng Bên A thông báo thanh toán lần đầu. 

c) Hình thức thông báo thanh toán một trong các hình thức sau: Giấy thông báo, tin nhắn điện thoại SMS, thông báo trên hệ thống truyền hoặc hình thức khác.
Điều 2. Những thỏa thuận khác
1) Thiết bị đo đếm điện
a) Việc đo đếm điện được thực hiện bằng công tơ….pha (sau đây gọi tắt là “đồng hồ đo điện”).
b) Lắp đặt đồng hồ đo điện: Bên A có trách nhiệm đầu tư và lắp đặt đồng hồ đo điện. Trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng, khi có bất kỳ việc sửa chữa, thay thế, tháo lắp đồng hồ đo điện, hai bên sẽ cùng nhau ký biên bản để xác nhận chỉ số của đồng hồ đo điện trước khi sửa chữa, thay thế. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, thay thế đồng hồ đo điện, hai bên sẽ cùng nhau ký biên bản  nghiệm thu việc sửa chữa, thay thế đồng hồ đo điện, các biên bản này sẽ được coi là phụ lục của Hợp đồng này. 
c) Trường hợp đồng hồ đo điện bị mất hoặc hư hỏng thì hai Bên sẽ cùng nhau lập biên bản để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các bên có liên quan như sau:
Nếu việc hư hỏng, mất đồng hồ đo điện không phải do lỗi của Bên B thì Bên A có trách nhiệm gánh chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc sửa chữa, thay thế và kiểm định đồng hồ đo điện, tiếp tục cấp điện cho Bên B và bồi thường cho Bên B toàn bộ các chi phí và các khoản thiệt hại thực tế liên quan đến việc sửa chữa, thay thế và kiểm định đồng hồ đo điện; Nếu việc mất, hư hỏng đồng hồ đo điện là do lỗi của Bên B thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả và bồi thường cho Bên A toàn bộ các chi phí và các khoản thiệt hại thực tế liên quan đến việc sửa chữa, thay thế và kiểm định đồng hồ đo điện. 
2. Tiền Điện và phí sử dụng điện

a) Tiền điện hàng tháng mà Bên B phải trả cho Bên A sẽ được tính theo Giá điện quy định tại Điều 4 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG đính kèm Hợp Đồng này và lượng điện tiêu thụ của tháng được xác định theo chỉ số của đồng hồ đo điện. 
b) Trường hợp đồng hồ đo điện không chính xác so với tiêu chuẩn quy định, tiền điện phải thanh toán theo quy định được xác định như sau: Nếu xác định được thời gian đồng hồ đo điện không chính xác, bên bán điện phải hoàn trả lại tiền điện năng thực tế đã thu vượt hoặc được truy thu tiền điện năng còn thiếu của bên mua điện; Nếu không xác định được thời gian đồng hồ đo điện chạy nhanh, bên bán điện phải hoàn trả lại tiền điện đã thu vượt trội theo thời hạn tính toán là 01 chu kỳ ghi chỉ số công tơ điện không bao gồm kỳ đang sử dụng điện nhưng chưa đến ngày ghi chỉ số.
c) Trường hợp Bên B sử dụng điện trong thời gian đồng hồ đo điện bị mất hoặc bị hư hỏng ngừng hoạt động, tiền điện phải thanh toán được tính theo điện năng bình quân  ngày của ba (03) chu kỳ ghi chỉ số đồng hồ đo điện liền kề trước đó nhân với số ngày thực tế sử dụng điện. Số ngày thực tế sử dụng điện được tính từ thời điểm đồng hồ đo điện ngừng hoạt động được lưu lại trong bộ nhớ của đồng hồ đo điện hoặc từ ngày ghi chỉ số đồng hồ đo điện gần nhất trong trường hợp đồng hồ đo điện không lưu lại được thời điểm ngừng hoạt động đến ngày đồng hồ đo điện được phục hồi hoạt động.
3. Phương thức thanh toán tiền điện
a) Trong trường hợp hết thời hạn thanh toán được nêu tại điểm (b)  khoản 5 Điều 1 ở trên mà Bên B chưa thanh toán hoặc không thanh toán đủ tiền điện và/hoặc phí dịch vụ phát sinh (nếu có) cho Bên A thì Bên B phải trả thêm cả tiền lãi của khoản tiền chậm thanh toán cho Bên A. 
b) Trường hợp Bên A thu thừa tiền điện, thì phải hoàn trả cho bên B, kể cả tiền lãi của khoản thu thừa.Tiền lãi của số tiền chậm thanh toán hoặc thu thừa được tính bằng số tiền chậm thanh toán hoặc thu thừa nhân với mức lãi suất cho vay cao nhất áp dụng đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng mà Bên A có Tài khoản ghi trong Hợp Đồng này tại thời điểm thanh toán nhân với số ngày chậm thanh toán hoặc số ngày thu  thừa.
c) Trường hợp Bên A đã thông báo ba lần mà Bên B vẫn không thanh toán hoặc không thanh toán đủ (kể cả tiền lãi) thì sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, Bên A có quyền ngừng cấp điện. Bên A sẽ thông báo trước cho Bên B trước 24 giờ bằng một trong các hình thức sau: điện thoại, tin nhắn (sms) hoặc gửi văn bản thông báo và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra. Việc cấp điện trở lại chỉ tiến hành sau khi Bên B đã thanh toán đầy đủ tiền điện, tiền lãi do chậm thanh toán và khoản phí liên quan đến việc ngừng và cấp điện trở lại theo thỏa thuận giữa hai Bên.
4. Sự kiện bất khả kháng
a) Sự kiện bất khả kháng: là những sự kiện mang tính khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của Các Bên mà không thể lường trước được hoặc không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh...
b) Hậu quả của việc xảy ra sự kiện bất khả kháng:
Không Bên nào phải chịu trách nhiệm hoặc không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng hoặc có lỗi do không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện, tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng của mình theo Hợp Đồng khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

c) Thông báo và khắc phục sự kiện bất khả kháng:
Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo đầy đủ chi tiết, cho bên kia về sự kiện, tình huống tạo thành sự kiện bất khả kháng trong thời gian sớm nhất có thể nhưng không muộn hơn một (01) ngày kể từ ngày sau khi thông tin liên lạc đã sẵn sàng phục hồi. 
Bên bị ảnh hưởng sẽ nỗ lực tối đa để khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng sao cho việc cung cấp và sử dụng điện được trở lại nhanh nhất. 
5. Chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng


a) Hợp Đồng này chấm dứt khi phát sinh một trong các trường hợp sau:


Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt Hợp Đồng  trong trường hợp Bên B không sử dụng điện liên tục quá 06 tháng mà không thông báo trước cho Bên A;

Trường hợp Bên B là cá nhân mất quyền công dân hoặc chết không có người thay thế hợp pháp; 

Trường hợp Bên B có văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp đồng;

Các trường hợp khác theo thỏa thuận của hai Bên hoặc theo văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Khi phát sinh một trong các trường hợp nêu tại  Điểm a, khoản 5 Điều 2 nêu trên, Bên A sẽ ngừng cấp điện sau khi đã báo trước cho Bên B ít nhất mười lăm  (15)  ngày làm việc và Các Bên sẽ xác nhận chỉ số đồng hồ đo điện tại thời điểm ngừng cung cấp điện. Trong thời hạn hai (02) ngày kể từ ngày Bên A ngừng cấp điện và hai bên đã xác nhận chỉ số đồng hồ đo điện, hai bên sẽ thực hiện và hoàn thành toàn bộ các trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, quy định của pháp luật và sẽ ký kết Biên bản thanh lý Hợp Đồng.

6. Giải quyết khiếu nại


a) Mọi khiếu nại của bên B liên quan đến các nội dung của Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và gửi về địa chỉ của bên A như quy định tại phần đầu của hợp đồng này. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản khiếu nại của bên B, bên A có trách nhiệm tổ chức họp giữa hai bên hoặc trả lời bằng văn bản để giải quyết khiếu nại của bên B.


b) Trường hợp không đồng ý với cách giải quyết của Bên A, Bên B có thể đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức việc hòa giải. Trong trường hợp không đề nghị hòa giải hoặc hòa giải không thành, Bên B có quyền đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ giải quyết, Bên B vẫn phải thanh toán tiền điện và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan khác; bên A không được ngừng cung cấp điện.
Điều 3. khoản thi hành
1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các hợp đồng trước đó, các hợp đồng trái với hợp đồng này đều được bãi bỏ.
2. Trong thời gian thực hiện, một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung đã ký trong hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước mười lăm (15) ngày để cùng nhau giải quyết.
3. Hợp Đồng  này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ một (01) bản, Bên B giữ một (01) bản./. 
	BÊN B
(Ký và ghi rõ họ và tên)
	BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
(Kèm theo Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt)
Điều 1. Chất lượng điện năng
Điện áp và tần số phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác và được xác định tại vị trí theo thỏa thuận tại Khoản 3 Điều 1 của Hợp Đồng.
Điều 2. Đo đếm điện năng
1. Điện năng sử dụng được xác định qua đồng hồ đo điện và hệ số nhân của đồng hồ đo điện. Hệ số nhân được thể hiện trong biên bản treo tháo đồng hồ đo điện.
2. Đồng hồ đo điện được kiểm định theo quy định của pháp luật.
3. Khi treo tháo đồng hồ đo điện phải lập biên bản có xác nhận của chủ hộ hoặc một thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia đình Bên B hoặc người được Bên B ủy quyền và là phụ lục của Hợp Đồng.
Điều 3. Ghi chỉ số đồng hồ đo điện
Bên A ghi chỉ số vào ngày ấn định hàng tháng, có thể dịch chuyển thời điểm ghi chỉ số trước hoặc sau một ngày  “Ngày ghi chỉ số”, trừ trường hợp bất khả kháng. Ngày ghi chỉ số được thể hiện là ngày cuối của chu kỳ ghi chỉ số trên hóa đơn Tiền điện.
Điều 4. Giá điện
1. Giá điện: Giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Khi giá điện thay đổi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì giá mới được áp dụng và các bên không phải ký lại Hợp Đồng.
Điều 5. Thanh toán Tiền Điện
1. Bên B thanh toán Tiền Điện cho Bên A mỗi tháng một lần bằng tiền Việt Nam theo hình thức và trong thời hạn theo thỏa thuận tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 1 của Hợp Đồng.
2. Hình thức thông báo thanh toán: Theo thỏa thuận tại Điểm c Khoản 5 Điều 1 của Hợp Đồng.

3. Bên B có trách nhiệm thanh toán đủ số tiền ghi trong hóa đơn.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
1. Được vào khu vực quản lý của Bên B để kiểm tra, ghi chỉ số đồng hồ đo điện sửa chữa, thay thế đồng hồ đo điện và liên hệ với Bên B để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp Đồng. Việc cử người vào khu vực quản lý của Bên B phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng khi Bên B không sử dụng điện quá 06 tháng liên tục mà không thông báo trước cho Bên A.
3. Ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện; khôi phục kịp thời việc cấp điện cho Bên B theo quy định của pháp luật.
4. Thông báo cho Bên B biết trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày bằng cách thông báo trong ba (03) ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng khi có kế hoạch ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện.
5. Bảo đảm lưới điện và các trang thiết bị điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy. Bảo đảm cung cấp điện cho Bên B đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn, trừ trường hợp lưới điện phân phối bị quá tải theo xác nhận của Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan được ủy quyền.
6. Trường hợp Bên A đã tạm ngừng cung cấp điện theo yêu cầu của Bên B tại Khoản 5 Điều 7 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG của Hợp Đồng này, trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B về việc tiếp tục sử dụng diện, Bên A phải cấp điện trở lại cho Bên B.
7. Bên A có trách nhiệm bảo mật thông tin của Bên B, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Bên B cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của Bên B, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
1. Yêu cầu Bên A: Bảo đảm chất lượng điện năng tại vị trí đã thỏa thuận trong Hợp Đồng; kiểm tra chất lượng điện, tính chính xác của đồng hồ đo điện, số tiền điện phải thanh toán; kịp thời khôi phục việc cấp điện sau khi mất điện.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A kiểm tra, ghi chỉ số đồng hồ đo điện, sửa chữa, thay thế đồng hồ đo điện.
3. Thông báo cho Bên A trước mười lăm (15) ngày trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá điện; có nhu cầu chấm dứt Hợp Đồng.
4. Thông báo ngay cho Bên A khi phát hiện đồng hồ đo điện bị hư hỏng hoặc nghi ngờ chạy không chính xác, khi phát hiện những hiện tượng bất thường có thể gây mất điện, mất an toàn cho người và tài sản.
5. Thông báo cho Bên A biết trước năm (05) ngày khi có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện liên tục trên 06 tháng.
6. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, đảm bảo an toàn đối với đường dây dẫn điện từ sau đồng hồ đo điện mua điện đến nơi sử dụng điện. Không được tự ý cung cấp điện cho hộ sử dụng điện khác.
7. Thanh toán tiền điện hàng tháng đầy đủ, đúng thời hạn theo Hợp Đồng.
8. Không được tự ý tháo gỡ, di chuyển đồng hồ đo điện. Khi có nhu cầu di chuyển đồng hồ đo điện sang vị trí khác phải được sự đồng ý của Bên A và phải chịu toàn bộ chi phí di chuyển.
9. Không trộm cắp điện dưới mọi hình thức. Trường hợp có hành vi trộm cắp điện, Bên B phải bồi thường cho Bên A theo Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành; bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Chính phủ ban hành hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
10. Chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc đầu tư, lắp đặt, quản lý, sử dụng, bảo trì/dưỡng đường dây dẫn điện từ sau đồng hồ đo điện đến nơi sử dụng điện.
11. Giảm mức tiêu thụ điện kịp thời khi nhận được thông báo của Bên A.
12. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
Điều 8. Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm Hợp Đồng
1. Các hành vi vi phạm Hợp Đồng
a) Các hành vi vi phạm của Bên A:

Không bảo đảm chất lượng điện năng quy định tại Điều 1, trừ trường hợp bất khả kháng; bán điện cao hơn giá quy định; ghi sai chỉ số Đồng Hồ Đo Điện, tính sai Tiền Điện trong hóa đơn; các hành vi khác vi phạm các quy định về mua bán điện.
b) Các hành vi vi phạm của Bên B:
Sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong Hợp Đồng; chậm trả Tiền Điện theo quy định mà không có lý do chính đáng; các hành vi khác vi phạm các quy định về mua bán điện.
2. Bồi thường thiệt hại
a) Bên A phải bồi thường cho Bên B khi có các hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
b) Bên B phải bồi thường cho Bên A khi có các hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

c) Số tiền bồi thường được xác định theo phương pháp do Bộ Công Thương ban hành tại Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp Đồng mua bán điện.
3. Phạt vi phạm Hợp Đồng
Ngoài việc bồi thường thiệt hại quy định tại Khoản 2 Điều này các bên bị phạt vi phạm Hợp Đồng như sau:

a) Bên A bị phạt vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng với mức phạt bằng 8% phần giá trị nghĩa vụ Hợp Đồng bị vi phạm nếu vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
b) Bên B bị phạt vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng với mức phạt bằng 8% phần giá trị nghĩa vụ Hợp Đồng bị vi phạm nếu vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này./.
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